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      TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 8/2019 

 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng hình sự : dành cho 

chương trình đào tạo Sau đại học / Nguyễn Ngọc Chí . - Hà Nội : Đại học 

Quốc gia Hà Nội, 2018. - 411 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và thực tiễn của hệ thống các nguyên 

tắc cơ bản của Luật Tố tụng hình sự. Phân tích làm rõ bản chất pháp lí cũng như 

ý nghĩa của các nguyên tắc được qui định trong Bộ luật Tố tụng hình sự Việt 

Nam năm 2015 đối với hoạt động lập pháp và thực thi pháp luật tố tụng hình sự 

trong quá trình giải quyết vụ án. 

Từ khóa: Nguyên tắc; Việt Nam; Giáo trình; Luật Tố tụng hình sự; Bộ luật Tố 

tụng hình sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 007886-95. 

2. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; 

Vũ Thị Hồng Vân chủ biên ; Nguyễn Văn Luật ... [et al.] . - Hà Nội : Tư 

pháp, 2019. - 447 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hiến pháp Việt 

Nam, gồm: những vấn đề cơ bản về Luật Hiến pháp Việt Nam; Hiến pháp và 

lịch sử lập hiến Việt Nam; chế độ bầu cử; quyền con người, quyền và nghĩa vụ 

cơ bản của công dân; chính sách kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, 

công nghệ và môi trường;…. 

Từ khóa: Việt Nam; Giáo trình; Luật Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 007906-15. 

3. Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam / Trường Đại học Kiểm sát Hà 

Nội ; Vũ Thị Hồng Vân chủ biên ; Lê Thu Hà ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2019. - 568 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Tố tụng dân sự 

Việt Nam, gồm: khái niệm, các nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng dân sự Việt 

Nam; thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án; cơ quan tiến hành tố 

tụng; chứng cứ và chứng minh; biện pháp khẩn cấp tạm thời; thời hạn tố tụng, 
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thời hiệu khởi kiện, thời hiệu yêu cầu; án phí, lệ phí và chi phí tố tụng; thủ tục 

giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm;…. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Giáo trình. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVGT 007896-905. 

4. Giáo trình Quản trị học / Trường Đại học Thăng Long ; Vương Thị 

Thanh Trì chủ biên ; Vũ Lệ Hằng ... [et al.] . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2019. - 392 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Quản trị học, gồm: 

những vấn đề cơ bản về quản trị học, sự phát triển của các tư tưởng quản trị, môi 

trường quản trị, hoạch định và ra quyết định, cơ cấu tổ chức, động cơ thúc đẩy, 

lãnh đạo, kiểm tra, quản trị nguồn nhân lực và quản trị sự thay đổi. 

Từ khóa: Việt Nam; Giáo trình; Quản trị học. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVGT 007885. 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

* Sách tiếng Việt 

1. Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam / Vũ Thị Kim Yến biên soạn . 

- Hà Nội : Công an nhân dân, 2017. - 288 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện, tư liệu kể về Bác, góp phần làm rõ quan điểm 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam 

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Từ khóa: Việt Nam; Dân tộc thiểu số; Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 001935-7. 

2. Bác Hồ với phụ nữ / Sưu tầm, biên soạn: Trần Thị Mai Thanh, Vũ Kim 

Yến . - Hà Nội : Thanh niên, 2017. - 242 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, câu chuyện kể của những người phụ nữ 

đã có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với Bác Hồ, được Bác chăm sóc, dạy bảo và được học 

ở Bác về phong cách làm việc, lối sống giản dị, khiêm nhường để từ đó phấn 

đấu trưởng thành trên mọi lĩnh vực công tác. 

Từ khóa: Phụ nữ; Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVKD 001950-1. 

3. Bác Hồ với thanh niên / Nguyễn Văn Dương sưu tầm, biên soạn . - Hà 

Nội: Thanh niên, 2017. - 254 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp một số câu chuyện của những nhân vật có dịp gặp gỡ, tiếp xúc 

với Bác Hồ, qua đó làm rõ hơn quan điểm của Bác về vấn đề giáo dục thanh 

niên, vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc. 

Từ khóa: Thanh niên; Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 001941-3. 

4. Bác Hồ với trí thức / Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn . - Hà Nội : Thanh 

niên, 2017. - 239 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết, câu chuyện kể của những nhân vật 

từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ. Mỗi câu chuyện đều mang ý nghĩa và bài 

học thiết thực, làm rõ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sứ mệnh lịch sử 

và vai trò của tầng lớp trí thức Việt Nam. 

Từ khóa: Trí thức; Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 001938-40. 

5. Bạn không thể đổi hướng gió, nhưng có thể điều khiển cánh buồm : các 

nhà quản trị xuất sắc đã biết, nói và thực hiện những gì / Nic Peeling ; Dịch: 

Việt Hằng, Thùy Dương . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2017. - 247 tr. : minh 

họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những kĩ năng cần thiết để trở thành người quản lí giỏi, 

gồm: quản lí con người; khả năng lãnh đạo; văn hóa; quản lí nhân viên ở những 

cấp bậc khác nhau; tổ chức nhóm; quản lí hoạt động kinh doanh; ứng xử với tổ 

chức; biết, nói và làm. 

Từ khóa: Bí quyết thành công; Quản lí; Kinh doanh. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003424-6. 

6. Bạo lực đối với phụ nữ trong gia đình - Nhận thức và giải pháp phòng 

ngừa : sách chuyên khảo / Đỗ Cảnh Thìn . - Hà Nội : Công an nhân dân, 

2017. - 199 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nhận thức cơ bản về gia đình và bạo lực gia đình đối 

với phụ nữ; các qui định pháp luật Việt Nam về bạo lực gia đình và các tội danh 

liên quan đến bạo lực gia đình. Nghiên cứu tình trạng bạo lực gia đình ở Việt 

Nam; từ đó chỉ ra hậu quả của bạo lực gia đình đối với phụ nữ, gia đình, xã hội 

và những giải pháp phòng ngừa tình trạng này trong thời gian tới. 

Từ khóa: Luật Hôn nhân gia đình; Phụ nữ; Bạo lực gia đình. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHN 002641-3. 
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7. Bí quyết sử dụng nhân tài / Hòa Nhân ; Biên soạn: Dương Minh Hào, 

Nguyễn Quốc Tuấn . - Hà Nội : Thanh niên, 2016. - 334 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết giúp nhà lãnh đạo quản lí và sử dụng con người hiệu 

quả, gồm: cách nhận biết nhân tài, bồi dưỡng, đề bạt, tín nhiệm, quan tâm, 

khoan dung, quyền uy, trao quyền, khích lệ,…. 

Từ khóa: Nhân tài; Nghệ thuật lãnh đạo; Quản lí. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003436-8. 

8. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 

2017. Phần các tội phạm, Quyển 2 / Nguyễn Ngọc Hòa chủ biên ; Lê Thị 

Sơn ... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 863 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận khoa học về các loại tội phạm được qui định trong 

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), gồm: tội phạm về ma 

túy; tội xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng, trật tự quản lí hành 

chính; tội phạm về chức vụ; tội xâm phạm hoạt động tư pháp; các tội xâm phạm 

nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân và trách nhiệm của người phối thuộc với 

quân đội trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; các tội phá hoại hòa bình, chống 

loài người; tội phạm chiến tranh và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Bình luận khoa học; Tội phạm; Bộ luật Hình sự 2015; Luật 

Hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002365-74 ; (20): MSVLHS 011889-908. 

9. Bình luận khoa học Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam / Nguyễn Ngọc Anh 

chủ biên ; Nguyễn Văn Thịnh . - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 191 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các điều luật của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, 

gồm: những qui định chung; hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

quản lí, thi hành tạm giữ, tạm giam; chế độ quản lí giam giữ; chế độ của người 

bị tạm giữ, người bị tạm giam;... và các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Bình luận khoa học; Tạm giam; Tạm giữ; Luật Tố tụng 

hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTHS 003099-108. 

10. Bình luận khoa học Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự / Nguyễn 

Ngọc Anh chủ biên ; Ngô Đức Thắng, Đào Anh Tới . - Hà Nội : Tư pháp, 

2018. - 299 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, bình luận các điều luật của Luật Tổ chức cơ quan điều tra 

hình sự, gồm: những qui định chung; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của 
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cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao; quan hệ phân công, phối hợp trong hoạt động điều tra hình sự;… và 

các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Bình luận khoa học; Điều tra hình sự; Cơ quan điều tra; 

Luật Tố tụng hình sự; Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTHS 003089-98. 

11. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 - Văn bản hướng dẫn và tài liệu tham 

khảo: tình huống - câu hỏi. Tập 1 / Đặng Thanh Hoa chủ biên ; Biên soạn: 

Xa Kiều Oanh, Nguyễn Trần Bảo Uyên . - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 479 

tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, sắp xếp các điều khoản hướng dẫn thi hành tương ứng với các 

điều luật trong phần những qui định chung của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

Đưa ra các tình huống án, câu hỏi gợi ý giúp bạn đọc dễ dàng nắm được các qui 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Tình huống pháp luật; Câu hỏi; Bộ 

luật Tố tụng dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTDS 003109-18. 

12. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 - Văn bản hướng dẫn và tài liệu tham 

khảo: tình huống - câu hỏi. Tập 2 / Đặng Thanh Hoa chủ biên ; Biên soạn: 

Xa Kiều Oanh, Nguyễn Trần Bảo Uyên . - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 590 

tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, sắp xếp các điều khoản hướng dẫn thi hành tương ứng với các 

điều luật trong phần thứ hai của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Đưa ra các tình 

huống án, câu hỏi gợi ý giúp bạn đọc dễ dàng nắm được các qui định của Bộ luật 

Tố tụng dân sự 2015. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Tình huống pháp luật; Câu hỏi; Bộ 

luật Tố tụng dân sự 2015. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTDS 003119-28. 

13. Các lý thuyết, mô hình, cách tiếp cận về quản trị nhà nước và phòng, 

chống tham nhũng : sách tham khảo / Chủ biên: Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ 

Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh ; Phạm Hồng Thái ... [et al.] . - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2018. - 658 tr. : minh họa ; 24 cm. 
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Tóm tắt: Tập hợp 38 bài tham luận nghiên cứu các lí thuyết, mô hình, cách tiếp 

cận về quản trị nhà nước và phòng chống tham nhũng trên thế giới cũng như ở 

Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Tham nhũng; Chính trị; Thế giới; Chống tham nhũng; Quản 

trị nhà nước. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 002059-63. 

14. Cách mạng công nghiệp 4.0 - Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã 

hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam : sách chuyên khảo / Trần Thị Vân 

Hoa chủ biên ; Nguyễn Trọng Hoài ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2018. - 359 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử ra đời của cách mạng công nghiệp 4.0; các xu hướng 

công nghệ; chính sách ứng phó với cách mạng công nghiệp 4.0 của một số quốc 

gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Phân tích thực trạng của Việt Nam trong việc 

đáp ứng các yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0; từ đó đưa ra quan điểm, 

định hướng và một số giải pháp nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức của 

cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam; Kinh tế; Xã hội; Hội nhập quốc tế; Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003430-2. 

15. Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới: Thực 

trạng và giải pháp : sách chuyên khảo / Nguyễn Quang Thuấn chủ biên ; 

Biên soạn: Nguyễn Cao Đức, Nguyễn An Hà, Nguyễn Xuân Trung . - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 338 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm quốc tế về cải cách doanh nghiệp nhà nước và 

bài học cho Việt Nam. Phân tích thực trạng cải cách doanh nghiệp nhà nước ở 

Việt Nam giai đoạn 1986-2015; từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy cải 

cách doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam đến năm 2025. 

Từ khóa: Việt Nam; Doanh nghiệp nhà nước; Cải cách; Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003433-5. 

16. Chia sẻ - cách để mỗi người chúng ta có thể thay đổi thế giới = Giving - 

How each of us can change the world / Bill Clinton ; Thuỷ Chung dịch . - Hà 

Nội : Công an nhân dân, 2017. - 374 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Cuốn sách viết về những đóng góp của tác giả và những người đang 

thực hiện công tác từ thiện trong việc chia sẻ tài chính, thời gian, vật dụng, kĩ 

năng,... để góp phần thay đổi thế giới. 

Từ khóa: Hoạt động xã hội; Từ thiện. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVXH 002098-102. 

17. Chính phủ mở, Chính phủ điện tử và quản trị nhà nước hiện đại : sách 

tham khảo / Chủ biên: Nguyễn Thị Quế Anh ... [et al.] ; Nguyễn Thị Kiều 

Viễn ... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 246 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận nghiên cứu về Chính phủ mở, Chính phủ điện 

tử và mối quan hệ của các mô hình này với vấn đề quản trị nhà nước hiện đại. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp; Nhà nước; Chính phủ mở; Việt Nam; Chính phủ điện 

tử; Quản trị nhà nước. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHP 007032-41. 

18. Chính sách công - Lý luận và thực tiễn / Chủ biên: Cao Quốc Hoàng, 

Nguyễn Đỗ Kiên ; Lê Thuý Hằng ... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 335 

tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và thực tiễn về chính sách công, gồm: 

khái niệm; xây dựng chính sách công; phương pháp phân tích, đánh giá chính 

sách công. Nghiên cứu vấn đề thực thi chính sách, pháp luật ở địa phương, cơ sở 

và đưa ra một số tình huống thực tiễn áp dụng chính sách, pháp luật trong các 

lĩnh vực cụ thể. 

Từ khóa: Việt Nam; Chính trị; Chính sách công. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 002054-8. 

19. Chính sách đối ngoại của Việt Nam : sách chuyên khảo / Nguyễn Anh 

Cường, Phạm Quốc Thành . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2018. - 391 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu chính sách đối ngoại của Việt Nam qua các giai đoạn: 

trước năm 1945; thời kì xây dựng củng cố chính quyền (1945-1946); kháng 

chiến chống thực dân Pháp (1947-1954); thời kì xây dựng miền Bắc và kháng 

chiến chống Mỹ (1954-1975); giai đoạn 10 năm đầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 

thống nhất (1975-1985); thời kì đổi mới (1986 - 2001) và giai đoạn hội nhập 

quốc tế (2001-2016). 

Từ khóa: Việt Nam; Đối ngoại; Chính sách đối ngoại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 002093-7. 
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20. Cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thống pháp luật Việt Nam : sách 

chuyên khảo / Nguyễn Bá Chiến chủ biên ; Đào Trí Úc ... [et al.] . - Hà Nội : 

Tư pháp, 2018. - 318 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về cơ chế bảo đảm dân chủ trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam; mối quan hệ dân chủ - nhà nước - pháp luật trong chế độ pháp 

quyền và dân chủ ở một số lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Phân tích, bình luận 

mối quan hệ giữa pháp luật và dân chủ; từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp 

nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam; Hệ thống pháp luật; Dân chủ; Lí luận nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLL 001585-94. 

21. Cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người : sách chuyên 

khảo / Nguyễn Thị Kim Ngân . - Hà Nội : Lao động, 2018. - 457 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về 

quyền con người. Nghiên cứu cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con 

người tại một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam. Phân tích thực trạng cơ chế thực hiện điều ước quốc tế về quyền con 

người của Việt Nam; từ đó đưa ra quan điểm, phương hướng và giải pháp hoàn 

thiện cơ chế này trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Luật Quốc tế; Quyền con người; Điều ước quốc tế; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLQT 002355-64 ; (20): MSVLQT 004239-58. 

22. Công vụ và quản lý thực thi công vụ : sách chuyên khảo / Ngô Thành 

Can chủ biên ; Nguyễn Thị Hồng Hải, Lưu Kiếm Thanh . - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 304 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về công vụ, công chức, năng lực thực 

thi công vụ. Nghiên cứu mô hình quản lí thực thi công vụ của tổ chức, cá nhân 

và các yếu tố ảnh hưởng; các phương thức quản lí thực thi công vụ theo mục 

tiêu, quá trình, kết quả; quản lí thực thi công vụ trong hành chính nhà nước và 

vấn đề cải cách chế độ công vụ, công chức. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Công chức; Công vụ. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHC 007112-4. 

23. Cuộc truy lùng nghiệt ngã : tiểu thuyết / Nguyễn Thanh Hoàng . - Hà 

Nội : Công an nhân dân, 2016. - 359 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVH 001054-6. 
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24. Đặc trưng văn hoá Mỹ và sự tác động tới chính sách đối ngoại của Mỹ : 

sách tham khảo / Nguyễn Thái Yên Hương chủ biên ; Nguyễn Bảo Ngọc ... 

[et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 311 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích những nét đặc trưng của văn hoá Mỹ và ảnh hưởng của đối 

với chính sách đối ngoại của Mỹ với các nước, trong đó có Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Mỹ; Văn hoá; Chính sách đối ngoại. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVG 000692-4. 

25. Đạo đức công chức trong thực thi công vụ / Ngô Thành Can chủ biên ; 

Lê Thị Hằng, Ngô Văn Trân . - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 362 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về khu vực công và người làm việc 

trong khu vực công. Nghiên cứu một số vấn đề cơ bản về đạo đức công chức; 

đạo đức công chức trong thực thi công vụ; đạo đức công chức ở một số nước 

trên thế giới và bàn về việc xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Đạo đức công vụ; Luật Hành chính; Công chức. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007027-31. 

26. Đối thoại với các phái đoàn Hoa Kỳ / Nguyễn Văn Hưởng . - Hà Nội : 

Công an nhân dân, 2018. - 279 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu nguyên văn nội dung những cuộc đối thoại của Thượng 

tướng Nguyễn Văn Hưởng với các chính khách Hoa Kỳ về vấn đề dân chủ nhân 

quyền và tự do tôn giáo giai đoạn 2006-2010. 

Từ khóa: Việt Nam; Mỹ; Quan hệ ngoại giao; Nhân quyền; Đối thoại; Tự do tôn giáo. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVCT 002088-92. 

27. Đường cách mệnh - Giá trị lý luận và thực tiễn / Chủ biên: Phạm Ngọc 

Anh, Nguyễn Minh Khoa ; Đinh Bá Âu ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2018. - 374 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp gần 30 bài viết đề cập đến hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản 

và những giá trị về mặt lí luận và thực tiễn của tác phẩm “Đường cách mệnh” 

đối với công cuộc đổi mới đất nước của Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng; Chính trị. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 001915-7. 

28. Giá trị di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay / Bùi Đình Phong . - 

Hà Nội : Thanh niên, 2017. - 218 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp bài viết về tư tưởng Hồ Chí Minh ở các khía cạnh: đạo đức, 

văn hóa, giáo dục, phát triển kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng 
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phĩ, quan liêu,... góp phần khẳng định những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí 

Minh trong thời đại ngày nay. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 001929-31. 

29. Giải mật : tiểu thuyết / Mạch Nha ; Sơn Lê dịch . - Hà Nội : Công an 

nhân dân, 2010. - 351 tr. ; 21 cm. 

Từ khóa: Trung Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVH 001057-61. 

30. Giải tỏa áp lực / Phạm Khuyên dịch . - Hà Nội : Thế giới, 2018. - 238 tr. : 

minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên giúp bạn thấu hiểu nỗi lo lắng của bản thân, 

khôi phục năng lượng, cải thiện sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc, lựa 

chọn công cụ giải tỏa áp lực phù hợp để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. 

Từ khóa: Tâm lí học; Bí quyết thành công. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001641-3. 

31. Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản : giáo dục và giáo dục lịch sử 

trong cái nhìn so sánh Việt Nam - Nhật Bản / Nguyễn Quốc Vương . - Hà 

Nội : Phụ nữ, 2018. - 323 tr. ; 23 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về vấn đề giáo dục, giáo dục lịch sử ở Việt 

Nam, có sự tham chiếu, so sánh với giáo dục Nhật Bản nhằm góp phần thúc đẩy 

cải cách giáo dục Việt Nam thành công. 

Từ khóa: Việt Nam; Nhật Bản; Giáo dục. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVG 000695-9. 

32. Hai trăm câu hỏi - đáp về pháp luật khiếu nại và tố cáo / Nguyễn Cao 

Hùng . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2018. - 495 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 200 câu hỏi, trả lời về các qui định của pháp luật hiện hành về 

khiếu nại và tố cáo. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Khiếu nại; Tố cáo; Sách hỏi đáp. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007148-52 ; (5): MSVLHC 007653-7. 

33. Hành chính công và quản trị công - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : 

sách tham khảo / Nguyễn Trọng Bình . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2018. - 319 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Giới thiệu một số lí thuyết điển hình về hành chính công và quản trị 

công. Phân tích các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính và đổi mới quản trị 

công ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Hành chính công; Quản trị công. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLHC 007115-7. 

34. Hệ thống hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam và Trung Quốc : sách 

chuyên khảo / Lê Trung Kiên . - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 455 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về hệ thống hình phạt trong Luật Hình 

sự Việt Nam và Trung Quốc. Nghiên cứu, so sánh về hình phạt tử hình, hình 

phạt về tự do, hình phạt về tài sản, hình phạt tước bỏ tư cách trong Luật Hình sự 

Việt Nam và Trung Quốc; từ đó đưa ra một số yêu cầu và định hướng nghiên 

cứu nhằm hoàn thiện hệ thống hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Hình phạt; Trung Quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002330-9 ; (10): MSVLHS 011869-78. 

35. Hình thức xử phạt trục xuất trong pháp luật Việt Nam : sách chuyên khảo 

/ Cao Vũ Minh . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 235 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp lí về hình thức xử phạt trục xuất. 

Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng hình thức xử phạt trục xuất ở 

Việt Nam; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Trục xuất; Việt Nam; Luật Hành chính; Xử phạt hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007133-42. 

36. Hồ Chí Minh - Những câu chuyện thành bài học lịch sử / Khu di tích 

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm, biên soạn . - Hà Nội : 

Thanh niên, 2018. - 323 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện, thông tin tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 001944-6. 

37. Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng / Tuyển chọn: Nguyễn Thái 

Anh, Nguyễn Thị Nhung Trang . - Hà Nội : Thanh niên, 2017. - 407 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài nói, bài viết và phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

về vấn đề xây dựng, củng cố tổ chức Đảng. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng; Việt Nam; Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 
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Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 001932-4. 

38. Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đối với người dưới 18 

tuổi trên cơ sở khung pháp lý của Liên hợp quốc / Lê Huỳnh Tấn Duy chủ 

biên ; Phạm Thái, Đinh Văn Đoàn, Nguyễn Phương Thảo . - TP. Hồ Chí Minh 

: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018. - xi, 164 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu mô hình tư pháp hình sự người chưa thành niên của Liên 

hợp quốc. Phân tích qui định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đối với người 

dưới 18 tuổi và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra yêu cầu, định hướng và kiến nghị 

hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam đối với người dưới 18 tuổi trên 

cơ sở khung pháp lí của Liên hợp quốc. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Người chưa thành 

niên; Liên hợp quốc. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTHS 003139-48. 

39. Học tập cũng cần chiến lược / Joe Landsberger ; Dịch: Nguyễn Thanh 

Hương ... [et al.] . - Hà Nội : Lao động, 2018. - 279 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp học hiện đại và hiệu quả giúp bạn thành 

công trên con đường học tập. 

Từ khóa: Phương pháp học tập; Học tập. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001671-3. 

40. Không giới hạn : những bí quyết giúp bạn trưởng thành trong nhận 

thức, phát triển khả năng và đạt được năng lực tối đa trong mọi việc / John 

C. Maxwell ; Thảo Nguyên dịch . - Hà Nội : Lao động, 2018. - 415 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết giúp bạn nhận thức được giới hạn của bản thân, phát 

triển những năng lực mà bạn đã có, lựa chọn làm những việc giúp bạn tối đa hóa 

năng lực bản thân để có một cuộc sống thành công và viên mãn. 

Từ khóa: Cuộc sống; Bí quyết thành công; Tâm lí học ứng dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001635-7. 

41. Lịch sử khẩn hoang miền Nam : Biên khảo / Sơn Nam . - TP. Hồ Chí 

Minh : Trẻ, 2017. - 329 tr. : minh họa ; 20 cm. 

Tóm tắt: Biên khảo về quá trình chinh phục thiên nhiên, thuần hoá đất đai, lập 

làng dựng nghiệp của các lưu dân Việt trên vùng đất mới Nam Bộ trong suốt 3 

thế kỉ qua, đặc biệt là giai đoạn dưới thời nhà Nguyễn. 

Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Miền Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000850-4. 



13 
 

42. Lối tư duy của người thông minh / Art Markman ; Khánh Chương dịch 

. - Hà Nội : Lao động, 2018. - 311 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm về tư duy thông minh và nguyên tắc cơ bản của tư 

duy thông minh, đó là thay thế thói quen hiện tại bằng thói quen thông minh, 

tiếp nhận tri thức chất lượng cao và áp dụng kiến thức đó để xử lí thông tin, giải 

quyết các vấn đề thực tiễn. 

Từ khóa: Tư duy; Tâm lí học. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001653-5. 

43. Luận giải về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Luật Thương 

mại Việt Nam : sách chuyên khảo / Lê Văn Tranh . - Hà Nội : Tư pháp, 2018. 

- 358 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về chế tài trong thương mại. Nghiên 

cứu khái niệm và các nội dung liên quan đến chế tài phạt vi phạm, chế tài buộc 

bồi thường thiệt hại theo Luật Thương mại Việt Nam; từ đó đưa ra một số nhận 

xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hiện hành về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Thương mại; Việt Nam; Bồi thường thiệt hại; Chế tài; Phạt vi phạm. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 007294-303. 

44. Luật An ninh mạng (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) / Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Tư pháp, 2019. - 71 

tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật An ninh mạng năm 2018, gồm những qui định 

chung và qui định cụ thể về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lí hành vi xâm phạm an ninh 

mạng; hoạt động bảo vệ an ninh mạng; bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng; 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Luật An ninh mạng 2018; Việt Nam; Văn bản qui phạm pháp luật; An 

ninh mạng; Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007002-11. 

45. Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 và Nghị định hướng dẫn 

thi hành / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 99 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013, gồm 

qui định chung và những qui định cụ thể về phòng, chống sinh vật gây hại thực 

vật, kiểm dịch thực vật, quản lí thuốc bảo vệ thực vật và điều khoản thi hành. 
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Giới thiệu Nghị định 116 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013. 

Từ khóa: Việt Nam; Bảo vệ thực vật; Kiểm dịch thực vật; Luật Bảo vệ và kiểm 

dịch thực vật 2013; Luật Môi trường; Văn bản qui phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLMT 007408-17. 

46. Luật Cạnh tranh (Có hiệu lực thi hành từ 01/7/2019) / Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 123 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Cạnh tranh năm 2018, gồm qui định chung và 

những qui định cụ thể về thị trường liên quan, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, 

lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền, tập trung kinh 

tế,… và các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Văn bản qui phạm pháp luật; Luật Cạnh tranh 2018; Luật 

Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 007314-23. 

47. Luật Chuyển giao công nghệ / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 71 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017, gồm những 

qui định chung và những qui định cụ thể về thẩm định công nghệ dự án đầu tư; 

hợp đồng chuyển giao công nghệ; biện pháp khuyến khích chuyển giao công 

nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ; quản lí nhà nước về chuyển 

giao công nghệ và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Chuyển giao công nghệ; Luật Chuyển giao công nghệ 

2017; Luật Hành chính; Văn bản qui phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007052-61. 

48. Luật Công chứng hiện hành (năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thi 

hành / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 271 tr. : minh họa ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Công chứng năm 2014, gồm những qui định 

chung và những qui định cụ thể về công chứng viên; tổ chức hành nghề công 

chứng; hành nghề công chứng; thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch, bản 

dịch; cơ sở dữ liệu công chứng, lưu trữ hồ sơ công chứng; phí công chứng, thù 

lao công chứng và chi phí khác; quản lí nhà nước về công chứng;… và điều 

khoản thi hành. Giới thiệu toàn văn các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công 

chứng năm 2014. 
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Từ khóa: Việt Nam; Công chứng; Luật Công chứng 2014; Luật Hành chính; 

Văn bản qui phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007062-71. 

49. Luật Đấu giá tài sản / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 95 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đấu giá tài sản năm 2016, gồm: qui định 

chung và những qui định cụ thể về đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; trình tự, 

thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá tài sản mà pháp luật qui định phải bán thông qua 

đấu giá; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lí vi phạm, hủy kết 

quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lí nhà nước về đấu giá tài sản và 

điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Đấu giá tài sản; Luật Đấu giá tài sản 2016; 

Văn bản qui phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 007383-92. 

50. Luật Đấu thầu (hiện hành) (sửa đổi năm 2016, 2017) / Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2018. - 131 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Đấu thầu sửa đổi năm 2016, 2017, gồm qui 

định chung và những qui định cụ thể về hình thức, phương thức lựa chọn nhà 

thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp; kế hoạch, qui trình lựa chọn 

nhà thầu; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, xét duyệt trúng 

thầu; lựa chọn nhà đầu tư; hợp đồng; quản lí nhà nước về hoạt động đấu thầu;… 

và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Luật Đấu thầu 2013; Văn bản qui phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 007373-82. 

51. Luật Hải quan / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 110 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Hải quan năm 2014, gồm qui định chung và 

những qui định cụ thể về nhiệm vụ, tổ chức của hải quan; thủ tục hải quan, chế 

độ kiểm tra, giám sát hải quan; tổ chức thu thuế và các khoản thu khác đối với 

hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép 

hàng hoá qua biên giới; thông tin hải quan và thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập 

khẩu; quản lí nhà nước về hải quan và điều khoản thi hành. 
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Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Luật Hải quan 2014; Văn bản qui phạm 

pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007042-51. 

52. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 35 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017, 

gồm: qui định chung và những qui định cụ thể về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa; trách nhiệm trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và điều khoản 

thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Doanh nghiệp; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017; 

Luật Kinh tế; Văn bản qui phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 007393-402. 

53. Luật Lâm nghiệp (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) / Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 134 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Lâm nghiệp năm 2018, gồm qui định chung và 

những qui định cụ thể về qui hoạch lâm nghiệp; quản lí, bảo vệ, phát triển và sử 

dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản; quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; 

định giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp; khoa học và công nghệ, hợp 

tác quốc tế về lâm nghiệp; quản lí nhà nước về lâm nghiệp, kiểm lâm và các điều 

khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Văn bản qui phạm pháp luật; Luật Lâm nghiệp 2018; Luật 

Môi trường. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLMT 007324-33. 

54. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 55 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014, gồm những qui định chung và qui 

định cụ thể về thị thực; nhập cảnh; quá cảnh; xuất cảnh; cư trú; quyền, nghĩa vụ 

của người nước ngoài; quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, 

bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam; trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài tại Việt Nam và điều khoản thi hành. 
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Từ khóa: Việt Nam; Người nước ngoài; Cư trú; Nhập cảnh; Xuất cảnh; Quá 

cảnh; Văn bản qui phạm pháp luật; Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007092-101. 

55. Luật Quản lý ngoại thương / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 110 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, gồm những 

qui định chung và những qui định cụ thể về các biện pháp hành chính; các biện 

pháp kĩ thuật, kiểm dịch; biện pháp phòng vệ thương mại; biện pháp kiểm soát 

khẩn cấp trong hoạt động ngoại thương; các biện pháp phát triển hoạt động 

ngoại thương; giải quyết tranh chấp về áp dụng biện pháp quản lí ngoại thương 

và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Ngoại thương; Luật Quản lí ngoại thương 

2017; Văn bản qui phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007102-11. 

56. Luật Quảng cáo năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành / Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2014. - 202 tr. : minh họa ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Quảng cáo năm 2012, gồm những qui định 

chung và qui định cụ thể về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ 

chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lí nhà nước về hoạt động 

quảng cáo và điều khoản thi hành. Giới thiệu toàn văn các văn bản hướng dẫn 

thi hành Luật Quảng cáo năm 2012. 

Từ khóa: Luật Quảng cáo 2012; Việt Nam; Quảng cáo; Luật Kinh tế; Văn bản 

qui phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLKT 007403-7. 

57. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy 

hoạch / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 27 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có 

liên quan đến quy hoạch, gồm: Luật An toàn thực phẩm, Luật Công chứng, Luật 

Dược, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Điện lực, Luật Hóa chất, Luật Khoa 

học và công nghệ, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật Sử dụng năng 

lượng tiết kiệm, hiệu quả và Luật Trẻ em. 

Từ khóa: Việt Nam; Qui hoạch; Luật Hành chính; Văn bản qui phạm pháp luật. 
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Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007082-91. 

58. Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 - Văn 

bản hướng dẫn và tài liệu tham khảo: tình huống - câu hỏi / Đặng Thanh 

Hoa chủ biên ; Biên soạn: Huỳnh Quang Thuận, Phan Nguyễn Bảo Ngọc . - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 407 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp, sắp xếp các điều khoản hướng dẫn thi hành tương ứng với 

những điều luật trong Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung 

năm 2014. Đưa ra tình huống, câu hỏi gợi ý giúp bạn đọc nắm được các qui định 

của Luật Thi hành án dân sự năm 2014. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Tình huống; Câu hỏi; Luật Thi hành 

án dân sự 2014. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVTDS 003129-38. 

59. Luật Thuế tài nguyên năm 2009 sửa đổi, bổ sung năm 2014 / Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2015. - 40 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thuế tài nguyên năm 2009 sửa đổi, bổ sung 

năm 2014, gồm qui định chung và những qui định cụ thể về căn cứ tính thuế; kê 

khai, nộp thuế, miễn, giảm thuế và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Thuế tài nguyên; Luật Thuế tài nguyên 2014; Luật Tài 

chính; Văn bản qui phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLTC 007363-72. 

60. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016 và Nghị định hướng 

dẫn thi hành / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 174 tr. : minh họa ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2016, 

gồm những qui định chung và qui định cụ thể về căn cứ tính thuế, thời điểm tính 

thuế, biểu thuế; thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ; miễn 

thuế, giảm thuế, hoàn thuế và điều khoản thi hành. Giới thiệu Nghị định của 

Chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất 

khẩu, thuế nhập khẩu. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tài chính; Thuế nhập khẩu; Thuế xuất khẩu; Luật 

Thuế; Văn bản qui phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (9): DSVLTC 007354-62. 
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61. Luật Tố cáo (Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019) / Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà Nội : Tư pháp, 2019. - 82 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tố cáo năm 2018, gồm qui định chung và qui 

định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải 

quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực 

hiện nhiệm vụ, công vụ và vi phạm pháp luật về quản lí nhà nước trong các lĩnh 

vực; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; bảo vệ người tố 

cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lí công tác giải quyết tố 

cáo; khen thưởng và xử lí vi phạm; các điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Văn bản qui phạm pháp luật; Luật Tố cáo 2018; Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007012-21. 

62. Luật Tố cáo / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 75 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật Tố cáo năm 2018, gồm qui định chung và 

những qui định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, 

người giải quyết tố cáo; giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật 

trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ và vi phạm pháp luật về quản lí nhà nước 

trong các lĩnh vực; trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo; bảo 

vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lí công tác 

giải quyết tố cáo; khen thưởng, xử lí vi phạm và điều khoản thi hành. 

Từ khóa: Việt Nam; Tố cáo; Luật Tố cáo 2018; Luật Hành chính; Văn bản qui 

phạm pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHC 007072-81. 

63. Made in Japan : Akio Morita & Sony : Đột phá chất lượng, kiến tạo 

tương lai / Akio Morita, Edwin M. Reingold, Mitsuko Shimomuta ; Alpha 

Books dịch . - Hà Nội : Công thương, 2018. - 591 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách kể về cuộc đời và sự nghiệp của Akio Morita và những 

người sáng lập hãng Sony; qua đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về triết lí quản trị 

theo phong cách Nhật Bản và vai trò của đạo đức kinh doanh. 

Từ khóa: Kinh doanh; Nhật Bản; Doanh nhân. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003421-3. 

64. Mối quan hệ giữa hoạt động đảm bảo chất lượng và sự hình thành văn 

hóa chất lượng trong trường đại học : so sánh Đại học công lập và Đại học 
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tư thục / Đỗ Đình Thái . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 215 tr. ; 

24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, đánh giá, tổng hợp các vấn đề liên quan đến đảm bảo chất 

lượng, văn hoá chất lượng và mối quan hệ giữa đảm bảo chất lượng và văn hoá 

chất lượng trong trường đại học. Xây dựng cơ sở lý thuyết, công cụ khảo sát mối 

quan hệ giữa hoạt động đảm bảo chất lượng và sự hình thành văn hoá chất 

lượng. Phân tích thực trạng hoạt động đảm bảo chất lượng, sự hình thành văn 

hoá chất lượng và mối quan hệ giữa các yếu tố trên trong trường đại học công 

lập và đại học tư thục. 

Từ khóa: Việt Nam; Giáo dục đại học; Đại học công lập; Đại học tư thục; Chất 

lượng giáo dục; Văn hóa chất lượng. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVG 000681-5. 

65. Một số vấn đề pháp lý về nghĩa vụ của người quản lý công ty : sách 

chuyên khảo / Đỗ Minh Tuấn . - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 378 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về người quản lí công ti, nghĩa vụ của 

người quản lí công ti. Phân tích các nghĩa vụ cơ bản, trách nhiệm pháp lí của 

người quản lí công ti và cơ chế bảo đảm thực hiện các qui tắc về nghĩa vụ của 

người quản lí công ti. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Công ti; Người quản lí. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 007304-13. 

66. Một số vấn đề về tham nhũng và những nội dung cơ bản của Luật 

Phòng, chống tham nhũng năm 2018 / Đinh Văn Minh . - Hà Nội : Lao động, 

2019. - 379 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về tham nhũng và đấu tranh chống tham 

nhũng. Nghiên cứu sự hình thành, phát triển của pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng và những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hành chính; Tham nhũng; Phòng chống tham nhũng; 

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007128-32 ; (5): MSVLHC 007021-5. 

67. Mùi của cố hương : tản văn / Nguyễn Quốc Vương . - Hà Nội : Phụ nữ, 

2019. - 213 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam; Văn học hiện đại; Tản văn. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVH 001034-8 ; (5): MSVVH 001589-93. 
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68. Mười lăm nguyên tắc vàng về phát triển bản thân / John C. Maxwell ; 

Nguyễn Hương Giang dịch . - Hà Nội : Thế giới, 2018. - 441 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra 15 nguyên tắc vàng để phát triển bản thân, giúp bạn hình thành 

thái độ đúng đắn, khai thác được đam mê, có mục tiêu rõ ràng và phát triển các 

kĩ năng để thành công trong cuộc sống. 

Từ khóa: Bí quyết thành công; Tâm lí học ứng dụng; Phát triển bản thân. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001647-9. 

69. Mười nguyên tắc vàng để sống không hối tiếc / John C. Maxwell ; 

Nguyễn Hương Giang dịch . - Hà Nội : Lao động, 2018. - 376 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ 10 nguyên tắc dẫn dắt người đọc đi từ ý định, quyết tâm đến 

hành động để tạo ra sự khác biệt, sống trọn vẹn, hết mình và hướng tới một cuộc 

sống có ý nghĩa hơn mỗi ngày. 

Từ khóa: Cuộc sống; Bí quyết thành công; Tâm lí học ứng dụng. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001650-2. 

70. Ngoại giao và công tác ngoại giao : sách chuyên khảo / Vũ Dương Huân 

. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 615 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về ngoại giao và công tác ngoại giao 

như: khái niệm, cơ quan đại diện ngoại giao, thư tín ngoại giao, tiếp xúc ngoại 

giao, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hoá, ngoại giao đàm phán, văn kiện 

ngoại giao, lễ tân ngoại giao. 

Từ khóa: Việt Nam; Ngoại giao. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVCT 002069-71. 

71. Những câu chuyện cảm động về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Cao 

Bá Sánh biên soạn . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2010. - 271 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện thể hiện tình cảm sâu đậm của Bác với các 

đồng chí đã từng gặp hoặc làm việc cùng Bác. Mỗi câu chuyện mang lại ý nghĩa và 

bài học thiết thực giúp chúng ta hiểu thêm về phẩm chất và đạo đức của Người. 

Từ khóa: Đạo đức. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 001947-9. 

72. Những câu hỏi thường gặp trong Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, 

Luật Hộ tịch / Phạm Đình Chi . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2018. - 199 tr. ; 

21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung của Luật Cư trú 2006, Luật Căn cước công dân 2014, 

Luật Hộ tịch 2014 cùng những câu hỏi đáp, tình huống pháp luật liên quan. 
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Từ khóa: Luật Căn cước công dân 2014; Việt Nam; Sách hỏi đáp; Luật Hộ tịch 

2014; Luật Cư trú 2006; Luật Hành chính. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHC 007153-7 ; (5): MSVLHC 007658-62. 

73. Những chặng đường lịch sử / Võ Nguyên Giáp ; Hữu Mai thể hiện . - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 647 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về 2 thời kì 

đấu tranh cách mạng có liên quan đến sự tồn vong của dân tộc, đó là thời kì 

chuẩn bị giành chính quyền và năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám 1945 

của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Cách mạng tháng Tám; Kháng chiến chống Pháp; 

Hồi ức. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000839-41. 

74. Những người làm chủ số 1 Việt Nam / Đàm Linh . - Hà Nội : Hồng Đức, 

2018. - 399 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của 10 doanh nhân tiêu biểu ở Việt 

Nam như: Trương Gia Bình, Thái Tuấn Chí, Cao Thị Ngọc Dung, Đặng Lê 

Nguyên Vũ,… Từ đó, khơi nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ tự tin khởi nghiệp 

thành công. 

Từ khóa: Việt Nam; Doanh nhân; Kinh tế. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKT 003427-9. 

75. Nổi bật cũng cần chiến thuật : những cách gây chú ý để mọi người công 

nhận tài năng của bạn / Rob Yeung ; Tiêu Long dịch . - Hà Nội : Thế giới, 

2017. - 279 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những lời khuyên, bài thực hành giúp bạn trở nên nổi bật và 

được mọi người chú ý, gồm: thúc đẩy sự tự tin, vận dụng ngôn ngữ cơ thể, sử 

dụng ngôn từ trong giao tiếp, nâng cao hiệu suất bằng niềm đam mê, vượt qua 

chính mình để đạt thành quả như mong muốn. 

Từ khóa: Chiến thuật; Bí quyết thành công. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001665-7. 

76. Phẩm cách cha mẹ / Bando Mariko ; Nguyễn Quốc Vương dịch . - Hà 

Nội : Phụ nữ, 2018. - 286 tr. ; 18 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những lời khuyên hữu ích dành cho cha mẹ về vấn đề giáo dục 

con cái từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành để trở thành những người có 

phẩm cách. 
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Từ khóa: Giáo dục gia đình; Phẩm cách; Nhật Bản; Cha mẹ; Nuôi dạy con. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVVG 000700-4, MSVVG 000954-8. 

77. Phẩm cách phụ nữ / Bando Mariko ; Nguyễn Quốc Vương dịch . - Hà 

Nội : Phụ nữ, 2019. - 287 tr. ; 18 cm. 

Tóm tắt: Luận bàn về phẩm cách của con người nói chung và phụ nữ nói riêng. 

Đưa ra những cách thức để trở thành người phụ nữ có phẩm cách, từ phép tắc cư 

xử, lời nói, trang phục, hành động, các mối quan hệ, cuộc sống và lẽ sống. 

Từ khóa: Phẩm cách; Phụ nữ. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVTKM 001674-8 ; (5): MSVTKM 010367-71. 

78. Phẩm cách quốc gia / Fujiwara Masahiko ; Nguyễn Quốc Vương dịch . - 

Hà Nội : Phụ nữ, 2019. - 259 tr. ; 18 cm. 

Tóm tắt: Luận bàn về phẩm cách của quốc gia Nhật Bản trong giai đoạn hiện nay. 

Từ khóa: Nhật Bản; Văn minh; Phẩm cách; Lịch sử. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000855-9 ; (5): MSVLS 000176-80. 

79. Pháp luật đất đai Việt Nam từ năm 1945 đến nay : sách chuyên khảo / 

Nguyễn Quang Tuyến chủ biên ; Trần Thị Minh Châu, Nguyễn Đình Bồng, 

Nguyễn Thị Thu Hồng . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 312 tr. : 

minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của pháp luật đất đai về sở hữu đất 

đai, quản lí nhà nước về đất đai và sử dụng đất ở Việt Nam từ năm 1945 đến 

nay. Chỉ ra những thành tựu, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục 

hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam trong thời gian tới. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Đất đai. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDD 007344-53 ; (20): MSVLDD 016955-74. 

80. Phật giáo và sức khỏe tâm lý : sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Minh 

Hằng chủ biên ; Đặng Hoàng Ngân . - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2019. - 562 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về Phật giáo, các nghiên cứu tâm lí học về Phật 

giáo và ảnh hưởng của Phật giáo đến sức khỏe tâm lí. Phân tích tính tôn giáo, 

sức khỏe tâm lí của tín đồ Phật giáo và mối quan hệ giữa tính Phật giáo với sức 

khỏe tâm lí; từ đó đưa ra một số đề xuất ứng dụng Phật giáo để nâng cao sức 

khỏe tâm lí. 

Từ khóa: Tôn giáo; Tâm lí học; Đạo Phật; Sức khỏe. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001638-40. 
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81. Phòng, chống tội phạm có sử dụng bạo lực ở Việt Nam - Một số vấn đề 

lý luận và thực tiễn : sách tham khảo / Nguyễn Đắc Hoan chủ biên ; Biên 

soạn: Nguyễn Minh Hiển ... [et al.] . - Hà Nội : Công an nhân dân, 2017. - 383 

tr. ; 26 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các chuyên đề nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn về 

phòng, chống tội phạm có sử dụng bạo lực ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Tội phạm; Bạo lực; Phòng chống tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHS 002375-9 ; (5): MSVLHS 011909-13. 

82. Phương pháp và kỹ thuật trong nghiên cứu xã hội / Nguyễn Xuân Nghĩa 

. - Hà Nội : Thông tin Truyền thông, 2019. - 312 tr. : minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày các nội dung liên quan đến phương pháp, kĩ thuật trong 

nghiên cứu xã hội, gồm: đặc điểm, loại hình nghiên cứu; các bước trong nghiên 

cứu xã hội; xác định trường phân tích, chọn lựa các đơn vị để thu thập dữ liệu; 

kĩ thuật xây dựng bản câu hỏi; thu thập dữ liệu bằng các thang đo thái độ; kĩ 

thuật phỏng vấn; quan sát; nghiên cứu tư liệu, phân tích nội dung;…. 

Từ khóa: Phương pháp nghiên cứu; Xã hội học; Kĩ thuật nghiên cứu. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVXH 002078-87. 

83. Quyền tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

- Từ lý luận đến thực tiễn / Chủ biên: Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Tất 

Viễn; Lê Thị Thu Ba ... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 246 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận cơ bản về quyền tư pháp. Khái quát quá 

trình tổ chức thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. 

Nghiên cứu về quyền tư pháp và mô hình tổ chức thực hiện quyền tư pháp trong 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau năm 2020. 

Từ khóa: Việt Nam; Nhà nước pháp quyền; Quyền tư pháp; Lí luận nhà nước 

pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLL 001595-604. 

84. Sách tình huống Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam : bình luận bản án / 

Nguyễn Hồ Bích Hằng chủ biên ; Biên soạn: Nguyễn Ngọc Hồng Phượng, 

Nguyễn Phương Thảo . - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 635 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 36 bản án về một số vấn đề liên quan đến các qui định của 

Luật Sở hữu trí tuệ như: đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; việc xác lập, bảo vệ 

tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả; bảo vệ quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp; thời điểm khởi kiện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;… Mỗi bản án đều 
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được tóm lược những tình tiết quan trọng, trích dẫn nguyên vẹn phần xét xử của 

Tòa án và bình luận của nhóm tác giả. 

Từ khóa: Việt Nam; Sở hữu trí tuệ; Quyền tác giả; Quyền sở hữu công nghiệp; 

Quyền sở hữu trí tuệ; Luật Sở hữu trí tuệ; Tình huống pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLDS 002631-40. 

85. Sài Gòn năm xưa / Vương Hồng Sển . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh, 2018. - 316 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung phản ánh lịch sử, địa lí của Sài Gòn năm 

xưa, gồm: cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam; nguồn gốc của danh từ "Sài 

Gòn"; Sài Gòn dưới thời Nguyễn Ánh, Minh Mạng; tìm hiểu về vị trí Sài Gòn; 

cổ tích chung quanh Sài Gòn - Chợ Lớn; những nhân vật bản xứ và Hoa Kiều ở 

thời điểm Tây mới sang. 

Từ khóa: Lịch sử; Tp. Hồ Chí Minh; Địa lí. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000845-9. 

86. Sự tiếp xúc của văn hoá Việt Nam với Pháp / Phan Ngọc . - Hà Nội : Thế 

giới, 2018. - 218 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những nội dung liên quan đến vấn đề tiếp xúc của văn hóa 

Việt Nam với Pháp, gồm: sự tiếp xúc với văn hóa phương Tây; tình hình triều 

đình Việt Nam trước họa mất nước; sự tiếp xúc giữa đạo Gia Tô và văn hóa cũ; 

quá trình diễn biến của tư tưởng Việt Nam giai đoạn 1859-1945; sự đổi mới tư 

tưởng; quá trình tiếp thu văn hóa Pháp; sự tiếp xúc ngôn ngữ giữa Việt Nam và 

Pháp; sự tiếp xúc văn học. 

Từ khóa: Việt Nam; Pháp; Văn hoá; Giao lưu văn hóa; Bản sắc văn hóa. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVG 000686-8. 

87. Sức mạnh mềm của Pháp - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : sách 

tham khảo / Trần Nguyên Khang . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2018. - 223 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn sử dụng sức mạnh mềm của Pháp. 

Phân tích, đánh giá thực tiễn sử dụng sức mạnh mềm của Pháp trong hai thập 

niên cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam và dự báo sức mạnh mềm của Pháp trong tương lai. 

Từ khóa: Pháp; Chính trị; Quan hệ ngoại giao. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVCT 002072-4. 
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88. Tài liệu học tập Luật Hình sự Việt Nam / Phạm Thanh Tú chủ biên ; 

Nguyễn Thị Thu Hương . - Hà Nội : Hồng Đức, 2019. - 330 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Hình sự Việt Nam, 

gồm: khái niệm, nguyên tắc của Luật Hình sự; cấu tạo, hiệu lực của Luật Hình 

sự Việt Nam; cấu thành tội phạm; các giai đoạn thực hiện tội phạm; đồng phạm; 

những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; trách nhiệm hình sự, hình phạt; 

các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người; các tội 

xâm phạm sở hữu, trật tự quản lí kinh tế và chức vụ. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hình sự; Tài liệu học tập. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHS 002355-64. 

89. Tài liệu học tập Pháp luật về Kế toán - Kiểm toán / Trần Thị Thu Ngân . 

- TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018. - ix, 209 tr. : 

minh họa ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn Pháp luật về kế toán, kiểm 

toán, gồm: những vấn đề chung và pháp luật về kế toán, kiểm toán; địa vị pháp lí 

của chủ thể tham gia hoạt động kế toán, kiểm toán; chế độ pháp lí về tài liệu kế 

toán; pháp luật về hoạt động kiểm toán độc lập và quản lí nhà nước về hoạt động 

kế toán, kiểm toán. 

Từ khóa: Việt Nam; Kế toán; Kiểm toán; Luật Tài chính; Tài liệu học tập. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLTC 007428-37. 

90. Tài liệu học tập Pháp luật về thanh toán / Trần Thị Thu Ngân . - TP. Hồ 

Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2018. - x, 183 tr. : minh họa ; 

24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn Pháp luật về thanh toán, 

gồm: khái quát chung về hoạt động thanh toán, các phương thức thanh toán; các 

phương thức thanh toán theo pháp luật Việt Nam; thanh toán không dùng tiền 

mặt; pháp luật điều chỉnh đối với phương thức thanh toán bằng séc, ủy nhiệm 

chi, ủy nhiệm thu, thẻ, thư tín dụng và một số dịch vụ thanh toán hiện đại. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Ngân hàng; Thanh toán; Tài liệu học tập. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLNH 007438-47. 

91. Tâm lý học thành công : sức mạnh của niềm tin phát huy tiềm năng của 

chúng ta như thế nào / Carol S. Dweck ; Hồ Hạnh Hảo dịch . - Hà Nội : Lao 

động - Xã hội, 2018. - 479 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Cuốn sách sẽ cho bạn thấy không chỉ khả năng và tài trí mới mang lại 

thành công, mà phần lớn do cách tiếp cận mục tiêu bằng lối tư duy của chúng ta. 

Từ khóa: Tư duy; Tâm lí học; Niềm tin; Bí quyết thành công. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001662-4. 

92. Thiên tài trong mỗi chúng ta : khám phá mới về gen, tài năng và IQ / 

David Shenk ; Hoàn Lê dịch . - Hà Nội : Thế giới, 2018. - 291 tr. : minh hoạ ; 

21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày và phân tích quan điểm của tác giả về yếu tố tạo nên một 

thiên tài, đó là sự tương tác giữa gen và môi trường. 

Từ khóa: Tâm lí học; Trí thông minh; Tài năng; Gen di truyền. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001644-6. 

93. Tìm hiểu về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hiện hành) / 

Nguyễn Quang Tuyến chủ biên ; Vũ Hoàng Yến, Phạm Minh Tiến . - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 51 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp 43 câu hỏi và trả lời liên quan đến các qui định của Luật Hỗ 

trợ doanh nghiêp nhỏ và vừa năm 2017. 

Từ khóa: Việt Nam; Sách hỏi đáp; Luật Kinh tế; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 2017. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLKT 007334-43 ; (20): MSVLKT 016935-54. 

94. Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng : hồi ức / Võ Nguyên Giáp ; 

Phạm Trí Nhân thể hiện . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 366 tr. 

: minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về các sự kiện 

lịch sử, những quyết sách, chiến lược sáng suốt và nhạy bén, về tinh thần quyết 

đoán của Bộ Tổng tư lệnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của Việt Nam giai 

đoạn 1972-1975. 

Từ khóa: Việt Nam; Lịch sử; Kháng chiến chống Mỹ; Hồi ức; Tổng tiến công 

mùa xuân 1975. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVLS 000842-4. 

95. Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị 

trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam : sách chuyên khảo / Lê Thị 

Thảo . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 248 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về thị trường chứng khoán tập trung và giao dịch trên thị 

trường chứng khoán tập trung. Nghiên cứu các nội dung liên quan đến giao dịch 
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bất hợp pháp và trách nhiệm pháp lí đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên 

thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam hiện nay; từ đó đưa ra định hướng, 

giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Tài chính; Giao dịch chứng khoán; Trách nhiệm pháp 

lí; Thị trường chứng khoán tập trung. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLTC 007418-27. 

96. Triết học đạo đức của Immanuel Kant và ảnh hưởng đối với triết học 

Đức thế kỷ XIX / Ngô Thị Mỹ Dung . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2018. - 183 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích những nội dung cơ bản của triết học đạo đức Kant và ảnh 

hưởng của nó đối với triết học Đức thế kỉ XIX về vấn đề tự do, quyền và phẩm 

giá con người thông qua một số nhà triết học tiêu biểu của thời kì này như 

Johann Fichte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, C. Mác, Ăngghen và Hermann 

Cohen. 

Từ khóa: Đức; Triết học phương Tây; Thế kỉ 19; Triết học; Triết học đạo đức. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001668-70. 

97. Trong chớp mắt : sức mạnh của việc nghĩ mà không cần suy nghĩ / 

Malcolm Gladwell ; Hà Minh Hoàng dịch ; Tú Oanh hiệu đính . - Hà Nội : 

Thế giới, 2018. - 375 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Thông qua những ví dụ minh hoạ điển hình và sâu sắc, tác giả đã làm 

thay đổi cái nhìn về thế giới bên trong con người, về những bí ẩn của khả năng 

trực giác. 

Từ khóa: Tư duy; Trực giác; Tâm lí học. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001659-61. 

98. Từ điển Hán Việt hiện đại / Đỗ Văn Nhân chủ biên ; Hồ Ngọc Dung . - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 941 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các mục từ tiếng Hán - Việt bao quát nhiều lĩnh vực của đời 

sống xã hội, kèm theo bảng tra địa danh, các danh nhân Trung Quốc và thế giới. 

Từ khóa: Từ điển. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTC 001128-30. 

99. Từ điển tiếng Việt / Hoàng Phê chủ biên ; Bùi Khắc Việt ... [et al.] . - Hà 

Nội : Hồng Đức, 2018. - xii, 1419 tr. ; 24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các thuật ngữ tiếng Việt được liệt kê, giải thích và sắp xếp 

theo vần chữ cái ABC. 
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Từ khóa: Tiếng Việt; Từ điển. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTC 001131-3. 

100. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong Hiến 

pháp 2013 : sách tham khảo / Đào Đình Hiếu . - Hà Nội : Công an nhân dân, 

2018. - 327 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về Hiến pháp 2013. Nghiên cứu về tư tưởng 

đại đoàn kết dân tộc và vấn đề quyền con người trong Hiến pháp năm 2013. 

Từ khóa: Việt Nam; Quyền con người; Đoàn kết dân tộc; Hiến pháp 2013; Luật 

Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHP 007143-7. 

101. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và hành động / Phạm Ngọc Anh . - 

Hà Nội : Công an nhân dân, 2018. - 303 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích một số nội dung về bản chất nhân văn, sáng tạo, hành động 

và cải tạo hiện thực xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu vấn đề đấu 

tranh phê phán các luận điệu xuyên tạc di sản tư tưởng Hồ Chí Minh; làm rõ 

nguyên nhân của các luận điệu xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, trước tác của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp đấu tranh nhằm chống lại các luận 

điệu này. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001924-8. 

102. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và vận dụng : sách tham khảo / 

Nguyễn Mạnh Tường chủ biên ; Nguyễn Thị Liên, Trịnh Thị Phương 

Oanh, Vũ Ngọc Am . - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 343 tr. ; 19 cm. 

Tóm tắt: Trình bày điều kiện lịch sử - xã hội, nguồn gốc hình thành và quá trình 

phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn 

đề: dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; chủ nghĩa xã hội và con đường quá 

độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết quốc tế; 

Đảng Cộng sản Việt Nam;… Đề xuất phương hướng, nội dung học tập, vận 

dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVKD 001905-14 ; (40): MSVKD 002510-49. 

103. Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà 

nước / Trần Đình Huỳnh, Lê Thị Thanh . - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2017. - 354 

tr. : minh họa ; 24 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu tư tưởng phương Đông cổ - trung đại, học thuyết Mác - 

Lênin và học thuyết của một số học giả phương Tây về nhà nước và pháp luật. 

Giới thiệu một số tư tưởng về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà nước ở 

Việt Nam trước khi bị thực dân Pháp thống trị. Phân tích các nội dung trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, pháp luật và hành chính nhà nước. 

Từ khóa: Pháp luật; Nhà nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Hành chính nhà nước. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVKD 001955-9. 

104. Tuổi thơ không cha : hồi kí - tự truyện / Thiên Tâm . - Hà Nội : Dân trí, 

2019. - 165 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Từ khóa: Việt Nam; Văn học hiện đại; Hồi kí; Tự truyện. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVH 001039-43. 

105. Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

góp phần xây dựng con người mới ở Việt Nam / Khu Di tích Chủ tịch Hồ 

Chí Minh tại Phủ Chủ tịch . - Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 258 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết nghiên cứu về tầm quan trọng của việc giáo 

dục, bồi dưỡng con người mới về các mặt tri thức, đạo đức, lối sống, phong cách 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Tuyên truyền; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 001952-4. 

106. Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế : sách 

chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm chủ biên ; Lê Thanh Bình, Đoàn Văn Dũng, 

Nguyễn Thị Trang . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 196 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về văn hóa, văn hoá đối ngoại và kinh 

nghiệm của một số nước trên thế giới về phát triển văn hóa đối ngoại. Phân tích 

thực tiễn hoạt động văn hoá đối ngoại của Việt Nam trong thời gian qua; từ đó 

đưa ra phương hướng và giải pháp nhằm phát triển văn hoá đối ngoại Việt Nam 

trong quá trình hội nhập quốc tế. 

Từ khóa: Đối ngoại; Hội nhập quốc tế; Việt Nam; Văn hoá. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVVG 000689-91. 

107. Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam / Vũ Dương Huân . - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 371 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Làm rõ những nội dung cơ bản về chính sách đối ngoại. Phân tích triết 

lý ngoại giao truyền thống Việt Nam; tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và công 

tác ngoại giao của Việt Nam từ ngoại giao truyền thống đến ngoại giao thời đại 
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Hồ Chí Minh; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho hoạt động ngoại giao của 

Việt Nam. 

Từ khóa: Việt Nam; Ngoại giao; Chính sách đối ngoại. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVCT 002075-7. 

108. Việc hôm nay (cứ) chớ để ngày mai : đừng để sự trì hoãn làm hỏng mọi 

việc / Richard Templar ; Đức Anh dịch . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2018. - 

203 tr. : minh họa ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những qui tắc, phương pháp, kĩ năng cùng những tình huống 

trong thực tế giúp bạn tổ chức cuộc sống một cách khoa học; giải quyết khối 

lượng lớn các công việc mà không mất quá nhiều thời gian và vẫn duy trì được 

sự phấn chấn. 

Từ khóa: Tư duy; Bí quyết thành công; Quản lí thời gian; Tâm lí học. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVTKM 001656-8. 

109. Vô tự : tiểu thuyết. Tập 1 / Trương Khiết ; Sơn Lê dịch . - Hà Nội : 

Công an nhân dân, 2014. - 735 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Trung Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVH 001044-8. 

110. Vô tự : tiểu thuyết. Tập 2 / Trương Khiết ; Sơn Lê dịch . - Hà Nội : 

Công an nhân dân, 2014. - 431 tr. ; 24 cm. 

Từ khóa: Trung Quốc; Tiểu thuyết; Văn học hiện đại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVVH 001049-53. 

111. Xã hội học tội phạm / Trần Đức Châm . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2018. - 170 tr. ; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận cơ bản về tội phạm và xã hội học tội 

phạm. Phân tích các lí thuyết giải thích nguồn gốc sai lệch và tội phạm; chuẩn mực 

xã hội và sự sai lệch chuẩn mực xã hội; những đặc điểm xã hội học của một số loại 

tội phạm nghiêm trọng hiện nay; đặc điểm, nguyên nhân, tác hại của tình hình tội 

phạm và công tác phòng, chống tội phạm ở Việt Nam trong tình hình mới. 

Từ khóa: Luật Hình sự; Xã hội học; Việt Nam; Tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLHS 002350-4 ; (10): MSVLHS 011879-88. 

112. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay 

- Lý luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc Sửu chủ biên ; 

Nguyễn Thị Vân Hạnh ... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. 

- 323 tr. ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lí luận về bảo vệ Hiến pháp, cơ chế bảo vệ Hiến 

pháp. Phân tích thực trạng bảo vệ Hiến pháp, cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt 

Nam; từ đó đưa ra quan điểm, giải pháp xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ 

Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Hiến pháp; Bảo vệ Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLHP 007118-27. 

 

* Sách tiếng Anh 

1. A modern history of German Criminal Law / Edited by Thomas 

Vormbaum, Michael Bohlander ; translated by Margaret Hiley . - 

Heidelberg : Springer, 2014. - xxiii, 304 p. : ill. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự; Tội phạm học; Đức; Tư pháp hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002788. 

2. An introduction to transnational criminal law / Neil Boister . - Oxford : 

Oxford University Press, 2012. - xlix, 301 p. ; 26 cm. 

Từ khóa: Tội phạm xuyên quốc gia; Luật Hình sự quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002779. 

3. Arbitration in Germany : the Model Law in practice / Edited by Karl-

Heinz Böckstiegel, Stefan Michael Kröll, Patricia Nacimiento . - Austin : 

Wolters Kluwer Law & Business, 2007. - xxxvii, 1223 p. : ill., forms ; 25 cm. 

Từ khóa: Đức; Trọng tài; Luật Tố tụng kinh tế; Giải quyết tranh chấp; Tranh 

chấp thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002790. 

4. Comparative criminal justice / Francis Pakes . - New York : Routledge, 

Taylor & Francis Group, 2015. - 248 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự; Luật So sánh; Tư pháp hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002781. 

5. Complete IELTS bands 6.5-7.5 : student's book with answers / Guy 

Brook-Hart, Vanessa Jakeman . - Cambridge, UK : Cambridge University 

Press, 2014. - 187 p. : ill. ; 26 cm. + 1 CD. 

Từ khóa: Tiếng Anh; IELTS. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000428-32, DSVACD 000428-32 ; (10): MSVA 

000642-6, MSVACD 000642-6. 
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6. Complete IELTS bands 6.5-7.5 : workbook with answers / Rawdon 

Wyatt . - Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2014. - 70 p. : ill. ; 26 

cm. + 1 CD. 

Từ khóa: Tiếng Anh; IELTS. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000433-7, DSVACD 000433-7 ; (10): MSVA 

000647-51, MSVACD 000647-51. 

7. Developing skills for the TOEFL iBT : intermediate / Paul Edmunds, 

Nancie McKinnon, Jeff Zeter . - TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2011. - 199 p. : ill. ; 

26 cm. + 1 CD. 

Từ khóa: Tiếng Anh; TOEFL; Kĩ năng viết; Sách luyện thi. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000403-7, DSVACD 000403-7 ; (10): MSVA 

000617-21, MSVACD 000617-21. 

8. International and European labour law : article-by-article commentary / 

Edited by Edoardo Ales ... [et al.] . - Baden-Baden, Germany : Nomos 

Verlagsgesellschaft, 2018. - xlvii, 1678 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Lao động; Châu Âu; EU. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002792. 

9. Key aspects of German business law : a practical manual / Edited by 

Michael Wendler, Bernd Tremml, Bernard Buecker . - Berlin : Springer, 

2008. - xxiv, 522 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Đức; Luật Thương mại. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002791. 

10. Key aspects of German employment and labour law / Edited by Jens 

Kirchner, Pascal R. Kremp, Michael Magotsch . - Berlin : Springer, 2010. - 

xviii, 327 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Lao động; Đức; Luật Việc làm. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002784. 

11. Limits to EU powers : a case study of EU regulatory criminal law / 

Jacob O berg . - Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2017. - xxxii, 220 

p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự; EU; Thẩm quyền; Tư pháp hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002780. 
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12. Practice tests for IELTS : 4 academic, 2 general training papers with 

answers / Peter Travis, Louis Harrison . - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. 

Hồ Chí Minh, 2013. - 191 p. : ill. ; 25 cm. + 1 CD. 

Từ khóa: IELTS; Tiếng Anh; Kĩ năng viết; Kĩ năng đọc; Kĩ năng nghe; Kĩ năng 

nói; Sách luyện thi. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000393-7, DSVACD 000393-7 ; (10): MSVA 

000607-11, MSVACD 000607-11. 

13. Principles of German Criminal Law / Michael Bohlander . - Oxford ; 

Portland, Oregon : Hart Publishing, 2009. - xiv, 244 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự; Đức. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002787. 

14. Public inquiries : wrong roads on Bloody Sunday / Louis Blom-Cooper . 

- Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2017. - xvi, 158 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Chính trị; Anh; Biểu tình; Bạo lực chính trị; Ngày Chủ nhật đẫm máu. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002783. 

15. Skills for the TOEIC test : speaking and writing . - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013. - 192 p. : ill. ; 26 cm. + 1 CD. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng viết; Kĩ năng nói; TOEIC. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVA 000413-7, DSVACD 000413-7 ; (10): MSVA 

000627-31, MSVACD 000627-31. 

16. Tactics for TOEIC : listening and reading test / Grant Trew . - Oxford : 

Oxford University Press, 2007. - 413 p. : ill. ; 26 cm. + 4 CDs. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng đọc; Kĩ năng nghe; TOEIC. 

Địa chỉ tài liệu: (25): DSVA 000398-402, DSVACD1 000398-402, DSVACD2 

000398-402, DSVACD3 000398-402, DSVACD4 000398-402 ; (25): MSVA 

000612-6, MSVACD1 000612-6, MSVACD2 000612-6, MSVACD3 000612-6, 

MSVACD4 000612-6. 

17. Target TOEIC : upgrading TOEIC test - taking skills / Anne Taylor . - 

TP. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt, 2013. - 316 p. : ill. ; 26 

cm. + 6 CDs. 

Từ khóa: Tiếng Anh; TOEIC; Kĩ năng đọc; Kĩ năng nghe; Sách luyện thi. 

Địa chỉ tài liệu: (35): DSVA 000408-12, DSVACD1 000408-12, DSVACD2 

000408-12, DSVACD3 000408-12, DSVACD4 000408-12, DSVACD5 

000408-12, DSVACD6 000408-12 ; (35): MSVA 000622-6, MSVACD1 
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000622-6, MSVACD2 000622-6, MSVACD3 000622-6, MSVACD4 000622-6, 

MSVACD5 000622-6, MSVACD6. 

18. The German legal system and legal language : a general survey together 

with notes and German vocabulary / Howard D. Fisher . - Dublin : Clarus 

Press, 2015. - lvii, 842 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Đức; Thuật ngữ pháp lí; Pháp luật; Hệ thống pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002789. 

19. The law of business organizations : a concise overview of the German 

corporate law / Martin Schulz, Oliver Wasmeier . - Berlin ; Heidelberg ; New 

York : Springer, 2012. - xi, 204 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Đức; Luật Thương mại; Kinh doanh; Doanh nghiệp; Luật Công ty. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002785. 

20. The new German law of obligations : historical and comparative 

perspectives / Reinhard Zimmermann . - Oxford : Oxford University Press, 

2005. - xiv, 240 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Đức; Hợp đồng; Luật Hợp đồng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002786. 

21. TOEIC analyst : mastering TOEIC test - taking skills / Anne Taylor . - 

TP. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt, 2007. - 235 p. : ill. ; 26 

cm. + 3 CDs. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Kĩ năng đọc; Kĩ năng nghe; TOEIC; Sách luyện thi. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVA 000423-7, DSVACD1 000423-7, DSVACD2 

000423-7, DSVACD3 000423-7 ; (20): MSVA 000637-41, MSVACD1 000637-

41, MSVACD2 000637-41, MSVACD3 000637-41. 

22. Trials for international crimes in Asia / Edited by Kirsten Sellars . - 

Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - xiii, 372 p. ; 23 cm. 

Từ khóa: Tội phạm; Châu Á; Luật Hình sự quốc tế; Tội phạm chiến tranh; Tòa 

án hình sự quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002782. 

23. Very easy TOEIC : beginning TOEIC test - taking skills / Anne Taylor, 

Garrett Byrne . - TP. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt, 2017. 

- 259 p. : ill. ; 26 cm. + 1 CD. 

Từ khóa: Tiếng Anh; Sách luyện thi; TOEIC; Ngữ pháp; Kĩ năng đọc; Kĩ năng nghe. 
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Địa chỉ tài liệu: (15): DSVA 000418-22, DSVACD1 000418-22, DSVACD2 000418-

22 ; (15): MSVA 000632-6, MSVACD1 000632-6, MSVACD2 000632-6. 

24. World criminal justice systems : a comparative survey / Richard J. 

Terrill . - New York : Routledge, 2016. - xvi, 752 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tư pháp hình sự; Luật Hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002774. 

 

B. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN 

1. Bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật 

học / Lê Thị Hương Giang ; Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Hà, PGS. TS. 

Bùi Thị Huyền . - Hà Nội, 2019. - 232 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về bán đấu giá tài sản thi hành án dân 

sự. Phân tích thực trạng pháp luật về bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự ở 

Việt Nam và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Bán đấu giá; Thi hành án dân sự; Tài sản. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009841-2. 

2. Bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự : luận án tiến 

sĩ Luật học / Nguyễn Thị Thúy Hằng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần 

Anh Tuấn, TS. Đinh Trung Tụng . - Hà Nội, 2019. - 188 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu những vấn đề lí luận về bảo đảm quyền tố tụng của đương 

sự trong tố tụng dân sự. Phân tích thực trạng các qui định pháp luật Việt Nam 

hiện hành về bảo đảm quyền tố tụng của đương sự trong tố tụng dân sự và thực 

tiễn thực hiện; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Đương sự; Quyền tố tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009833-4. 

3. Bảo hộ quyền tác giả đối với việc xây dựng thư viện mở dùng chung 

trong các trường đại học : luận văn thạc sĩ Luật học / Đỗ Mai Phương Anh ; 

PGS. TS. Trần Văn Hải hướng dẫn . - Hà Nội, 2019. - 64 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí luận về bảo hộ quyền tác giả với việc xây 

dựng thư viện mở dùng chung trong các trường đại học. Phân tích những vấn đề 

pháp lí và thực trạng pháp luật về bảo hộ quyền tác giả với việc xây dựng thư 

viện mở dùng chung trong các trường đại học, từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn 

thiện pháp luật về vấn đề này. 
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Từ khóa: Luật Dân sự; Quyền tác giả; Bảo hộ quyền tác giả; Thư viện đại học; 

Thư viện mở; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009819-20. 

4. Giải quyết tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu - Từ quy định của pháp 

luật đến thực tiễn áp dụng : luận văn thạc sĩ Luật học / Đặng Thị Ngọc Hà ; 

PGS. TS. Trần Văn Hải hướng dẫn . - Hà Nội, 2019. - 81 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về giải quyết tranh chấp quyền đối với nhãn hiệu. 

Phân tích các qui định pháp luật và thực tiễn giải quyết tranh chấp quyền đối với 

nhãn hiệu; từ đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu 

quả hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Giải quyết tranh chấp; Nhãn hiệu; Việt Nam; 

Tranh chấp dân sự; Quyền sở hữu công nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009821-2. 

5. Giải thích hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam : luận án tiến 

sĩ Luật học / Hà Thị Thúy ; PGS. TS. Bùi Đăng Hiếu hướng dẫn . - Hà Nội, 

2019. - 201 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về giải thích hợp đồng. Phân tích các 

căn cứ giải thích hợp đồng theo pháp luật hiện hành và thực tiễn giải thích hợp 

đồng ở Việt Nam. Nghiên cứu các quan điểm về căn cứ giải thích hợp đồng và 

việc bổ sung một số căn cứ giải thích hợp đồng vào pháp luật Việt Nam; từ đó 

đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Hợp đồng dân sự; Giải thích hợp đồng; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009835-6. 

6. Hoàn thiện pháp luật về hòa giải thương mại ở Việt Nam trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế quốc tế : luận án tiến sĩ Luật học / Lê Hương Giang ; 

Người hướng dẫn: PGS. TS. Dương Đăng Huệ, TS. Đoàn Trung Kiên . - Hà 

Nội, 2019. - 192 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về hòa giải thương mại. 

Phân tích thực trạng pháp luật về hòa giải thương mại ở Việt Nam; từ đó đưa ra 

yêu cầu và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tranh chấp thương mại; Luật Tố tụng kinh tế; Hòa giải; 

Giải quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009839-40. 
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7. Hoàn thiện pháp luật về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam - 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn : luận án tiến sĩ Luật học / Phạm Thị 

Kim Anh ; Người hướng dẫn: TS. Vũ Đức Long, TS. Bùi Xuân Nhự . - Hà 

Nội, 2019. - 169 tr. : minh họa ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 

Phân tích thực trạng pháp luật và những tác động ảnh hưởng tới việc giải quyết 

việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, từ 

đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp quốc tế; Nuôi con nuôi; Nuôi con nuôi có yếu tố 

nước ngoài. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009829-30. 

8. Hợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật Việt Nam - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn : luận án tiến sĩ Luật học / Lê Thị Giang ; Người hướng 

dẫn: PGS. TS. Trần Thị Huệ, TS. Vương Thanh Thúy . - Hà Nội, 2019. - 

163 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hợp đồng tặng cho tài sản. Phân tích 

thực trạng pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản và thực tiễn áp dụng; từ đó 

đưa ra kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Việt Nam; Tài sản; Hợp đồng dân sự; Hợp đồng tặng cho. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009825-6. 

9. Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : 

luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Thị Hương ; Người hướng dẫn: PGS. TS. 

Bùi Thị Huyền, TS. Lê Thị Hà . - Hà Nội, 2019. - 201 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về khởi kiện và thụ lí vụ án dân sự. 

Phân tích thực trạng pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về khởi kiện, thụ lí vụ án 

dân sự và thực tiễn thực hiện; từ đó đưa ra yêu cầu, kiến nghị nhằm hoàn thiện 

pháp luật về vấn đề này ở Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự; Việt Nam; Khởi kiện; Vụ án dân sự; Thụ lí. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009837-8. 

10. Lý luận và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài 

và quốc gia tiếp nhận đầu tư: Áp dụng đối với Việt Nam trong điều kiện hội 

nhập kinh tế quốc tế hiện nay : luận án tiến sĩ Luật học / Trần Thị Hồng 

Nhung ; PGS. TS. Nguyễn Vũ Hoàng hướ . - Hà Nội, 2019. - 150 tr. ; 28 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước 

ngoài và quốc gia tiếp nhận đầu tư. Phân tích thực trạng giải quyết tranh chấp 

giữa nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và 

Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 

Từ khóa: Luật Quốc tế; Đầu tư nước ngoài; Tranh chấp quốc tế; Việt Nam; Giải 

quyết tranh chấp. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009843-4. 

11. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân phường trên địa 

thành phố Ninh Bình : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Thị Thu Hà ; TS. 

Nguyễn Văn Năm hướng dẫn . - Hà Nội, 2019. - 83 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân 

dân phường. Phân tích thực trạng hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân 

phường trên địa bàn thành phố Ninh Bình, từ đó đưa ra phương hướng và giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp; Ủy ban nhân dân; Ninh Bình; Cấp phường; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009815-6. 

12. Pháp luật bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra - Thực trạng và giải 

pháp : luận văn thạc sĩ Luật học / Nguyễn Trí Tuấn ; TS. Lê Đình Nghị 

hướng dẫn . - Hà Nội, 2018. - 96 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do 

súc vật gây ra. Phân tích các qui định pháp luật Việt Nam hiện hành về trách 

nhiệm bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra và thực tiễn áp dụng; từ đó đưa ra 

giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Luật Dân sự; Bồi thường thiệt hại; Động vật nuôi; Việt Nam; Chủ sở hữu. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009817-8. 

13. Pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động của người lao động nước ngoài 

tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế : luận án tiến sĩ Luật 

học / Trần Thúy Hằng ; Người hướng dẫn: PGS. TS. Nông Quốc Bình, TS. 

Đỗ Ngân Bình . - Hà Nội, 2019. - 150 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận và pháp luật về quan hệ lao động của 

người lao động nước ngoài. Phân tích thực trạng pháp luật điều chỉnh quan hệ 

lao động của người lao động nước ngoài tại Việt Nam và thực tiễn thực hiện; từ 
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đó đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về 

vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Tư pháp quốc tế; Lao động nước ngoài; Quan hệ lao động. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009831-2. 

14. Pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của các doanh 

nghiệp tại Việt Nam : luận án tiến sĩ Luật học / Nguyễn Lan Anh ; Người 

hướng dẫn: PGS. TS. Tăng Văn Nghĩa, PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh . - 

Hà Nội, 2019. - 160 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về hành vi lạm dụng vị trí độc quyền 

của doanh nghiệp. Phân tích thực trạng pháp luật về kiểm soát hành vi lạm dụng 

vị trí độc quyền của các doanh nghiệp tại Việt Nam và thực tiễn thi hành; từ đó 

đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật về vấn đề này. 

Từ khóa: Việt Nam; Luật Kinh tế; Doanh nghiệp; Lạm dụng vị trí độc quyền; 

Kiểm soát. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009827-8. 

15. Xét xử vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng : luận văn 

thạc sĩ Luật học / Hà Thị Hằng Nhung ; TS. Hoàng Quốc Hồng hướng dẫn . 

- Hà Nội, 2018. - 83 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lí luận về xét xử vụ án hành chính tại Tòa án 

nhân dân cấp tỉnh. Phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn xét xử vụ án hành 

chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng, từ đó đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao 

hiệu quả hoạt động này. 

Từ khóa: Tòa án nhân dân; Luật Tố tụng hành chính; Vụ án hành chính; Cao 

Bằng; Việt Nam; Xét xử. 

Địa chỉ tài liệu: (2): DSVLA 009823-4. 

 


